
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN 31 + 32 

 

 

Họ và tên giáo viên: PHẠM PHƯƠNG ANH 

Chức vụ:  Giáo viên 
Lớp:  4A5 – Trường Tiểu học Giang Biên 
Quận:  Long Biên  

 
 
 
 

Năm học: 2024 - 2025 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG - LỚP 4A5 
TUẦN HỌC THỨ 31 (Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 26/04/2025) 
 

Thứ/ngày/buổi Tiết Tiết 
PPCT Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

 
2 

21/04 

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 1 91 HĐTN SHDC: Ngày hội sống xanh - Bảo vệ môi trường  

2 211 Tiếng Việt Đọc: Đường đi Sa Pa   Tranh, ảnh 
3 212 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức BGĐT 
4  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 2.2  

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U
 5 91 Toán Phép nhân phân số (T2) Bảng phụ 

6 31 Đạo đức Quyền và bổn phận của trẻ em (T1) Tranh, ảnh 
7  TC C – TV TC T – TV Kĩ năng thuyết trình (T1) Phiếu 
8     

 
3 

22/04 

B
U

Ổ
I  S

Á
N

G
 1 213 Tiếng Việt Viết: Viết bài văn miêu tả cây cối Bảng phụ 

2  Tiếng Anh   My friend and I – Lesson 2.3  
3 152+153 Toán Phép nhân phân số (T3+T4) (dạy ghép tiết, nghỉ lễ) BGĐT 
4 31 Công nghệ Làm đèn lồng (T2) Tranh ảnh 

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U
 5 61 Khoa học Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (T1) BGĐT 

6  TC T – TV Kĩ năng thuyết trình (T2) Phiếu 
7  Âm nhạc Kiểm tra định kì cuối năm  
8     

 
4 

23/04 

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 1 214 Tiếng Việt Đọc: Quê ngoại (T1) BGĐT 

2 215 Tiếng Việt Đọc: Quê ngoại (T2) BGĐT 
3  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 3.1  
4 154 Toán Phép chia phân số (T1) BGĐT 

B
U

Ổ
I  C

H
IỀ

U
 5  Mĩ thuật Kiểm tra định kì cuối năm  

6  GDTC Kiểm tra định kì cuối năm  
7  Song ngữ  Toán song ngữ  
8     

 
5 

24/04 

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 1 216 Tiếng Việt  Viết: Trả bài văn miêu tả cây cối Bảng phụ 

2  GDTC   Tại chỗ chuyền, bắt bóng bật đất 2 tay trước ngực- Trò chơi  
3  Song ngữ Khoa song ngữ  
4 155 Toán Phép chia phân số (T2) BGĐT 

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U
 5  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 3.2  

6 92 HĐTN HĐGDTCĐ: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên BGĐT 
7 61 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ (T3) BGĐT 
8     

 
6 

25/04 B
U

Ổ
I  S

Á
N

G
 

1   Kiểm tra định kì môn Công nghệ  
2  Tin học Kiểm tra định kì cuối năm  
3 156 Toán Phép chia phân số (T3) Bảng phụ 

4 62+63 LS&ĐL   Một số nét văn hoá và truyến thống yêu nước, cách mạng của 
đồng bào Nam Bộ (T1+T2) (dạy ghép tiết, nghỉ lễ) Lược đồ 

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U
 5 62+63 Khoa học Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (T2+T3)(dạy ghép tiết, nghỉ lễ) Tranh ảnh 

6 217 Tiếng Việt Đọc mở rộng Phiếu 
7 93 HĐTN Thực hiện kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên Tư liệu 
8     

 
7 

26/04 

B
U

Ổ
I S

Á
N

G
 1 218 Tiếng Việt Đọc: Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô MC 

2  Tin học Ôn tập  
3 157 Toán Tìm phân số của một số (T1) BGĐT 
4 64 Khoa học Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (T1) Tranh ảnh 

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U
 5 64 LS&ĐL Thành phố Hồ Chí Minh (T1) Bảng phụ 

6 219 Tiếng Việt LTVC: Lựa chọn từ ngữ BGĐT 
7 94 HĐTN HĐGDTCĐ: Nghề truyền thống Phiếu 
8     

 

                                                                                                                             



Số lượt sử dụng ĐD: 27 
                                                                  Giang Biên, ngày 16  tháng 04 năm 2025 

                                       KHỐI TRƯỞNG                                     GIÁO VIÊN  
 

 
  



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG - LỚP 4A5 
TUẦN HỌC THỨ 32 (Từ ngày 28/04/2025 đến ngày 29/04/2025) 
 

Thứ/ngày/buổi Tiết Tiết 
PPCT Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

 
2 

28/04 

B
U

Ổ
I  S

Á
N

G
 1 95 HĐTN SHDC: Thế giới nghề nghiệp quanh em  

2 220 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng  BGĐT 
3 221+222 Tiếng Việt Đọc: Ngôi nhà của yêu thương (T1+T2) BGĐT 
4  Tiếng Anh  My friend and I – Lesson 3.3  

B
U

Ổ
I  C

H
IỀ

U
 5 158 Toán Tìm phân số của một số (T2) BGĐT 

6 32 Đạo đức Quyền và bổn phận của trẻ em (T2) BGĐT 
7 159 TC C – TV Toán Luyện tập chung (T1) Bảng phụ 
8     

 
3 

29/04 

B
U

Ổ
I  S

Á
N

G
 1 223 Tiếng Việt Viết: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng BGĐT 

2  Tiếng Anh My friend and I – Lesson 4.1  
3 160 Toán Luyện tập chung (T2) Bảng phụ 
4 32 Công nghệ Làm chuồn chuồn thăng bằng (T1) Tranh ảnh 

B
U

Ổ
I C

H
IỀ

U
 5  Khoa học Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (T2) Tranh ảnh 

6 224 Tiếng Việt Nói và nghe: Chung tay bảo vệ động vật BGĐT 
7  Âm nhạc   
8     

 

                                                                                                                  Số lượt sử dụng ĐD: 10 
                                                                  Giang Biên, ngày 16  tháng 04 năm 2025 

                                       KHỐI TRƯỞNG                                     GIÁO VIÊN  
 


